TRƯỜNG THCS TRẦN HÀO                       KHBD ĐẠI 8                      GV:NGUYỄN THỊ YẾN


                                              Chương V.HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ
Tiết 31-33                              BÀI 1: KHÁI NIỆM HÀM SỐ
I. Mục tiêu: Sau khi học xong bài này học sinh có khả năng: 
1. Về kiến thức: Hs biết được khái niệm hàm số. Nhận biết được đại lượng này có phải là hàm số của đại lượng kia hay không trong những cách cụ thể và đơn giản (bằng bảng, bằng công thức). Tìm được giá trị tương ứng của hàm số khi biết giá trị của biến.
2. Về năng lực: 
* Năng lực chung: Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác, năng lực ngôn ngữ, năng lực tự học.
* Năng lực đặc thù: Các trách nhiệm giúp đỡ, hỗ trợ nhau trong học tập.
3. Về phẩm chất: 
II. Thiết bị dạy học và học liệu 
1. Giáo viên: Phấn màu, bảng phụ, thước thẳng, SGK, SBT
2. Học sinh: Đồ dùng học tập, đọc trước bài
III. Tiến trình dạy học

Tiết 1

1. Hoạt động 1: Mở đầu (4 phút)ID132022KNTTSTT 66
a) Mục tiêu: HS hiểu được ví dụ về hàm số
b) Nội dung: Nhận dạng được khái niệm hàm số
c) Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh
d) Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập

* HS thực hiện nhiệm vụ
* Báo cáo, thảo luận
- HS suy nghĩ trả lời các câu hỏi của giáo viên.

- HS cả lớp quan sát nhận xét câu trả lời của bạn.

* Kết luận, nhận định
- GV theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ.

GV dẫn dắt vào bài mới: : “Để trả lời được câu hỏi trên, cũng như hiểu rõ hơn về hàm số, chúng ta sẽ tìm hiểu trong bài ngày hôm nay”
	


2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức (18 phút)
2.1 Hoạt động 2.1: Khái niệm hàm số
a) Mục tiêu: HS hiểu được khái niệm hàm số
b) Nội dung: HS quna sát SGK và tìm hiểu nội dung theo yêu cầu của GV
c) Sản phẩm: HS nắm vững kiến thức, kết quả của HS.
d) Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập: GV yêu cầu HS thảo luận nhóm 6, thực hiện HĐKP1 .
* HS thực hiện nhiệm vụ

HS theo dõi SGK, chú ý nghe, tiếp nhận kiến thức, hoàn thành các yêu cầu 

HS thảo luận nhóm.

* Báo cáo, thảo luận
- HS suy nghĩ trả lời các câu hỏi của giáo viên.

- HS cả lớp quan sát nhận xét câu trả lời của bạn.

GV đánh giá, dẫn dắt, chốt lại kiến thức khái niệm hàm số.

HS: HS đọc phần kiến thức trọng tâm.

GV yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi và trả lời câu hỏi: Chỉ ra các đại lượng là hàm số và biến số trong HĐKP1.
HS thảo luận nhóm đôi và trả lời câu hỏi.
- GV dẫn dắt để HS rút ra lưu ý:

+Để đại lượng y là hàm số của đại lượng x cần các đk gì?
- HS trao đổi và rút ra lưu ý.

- GV cho HS HĐ cặp đôi hỏi đáp Thực hành 1.

- HS HĐ cặp đôi hỏi đáp Thực hành 1.

Hai bạn cùng bạn giơ tay phát biểu, trình bày miệng. Các nhóm khác chú ý nghe, nhận xét, bổ sung.

- GV đánh giá

- GV hướng dẫn HS tự vận dụng kiến thức vừa học vào thực tiễn thông qua việc viết số đo các đại lượng đã cho dưới dạng  với  để hoàn thành Vận dụng 1.

HS hoàn thành Vận dụng 1.

HS viết và trình bày kết quả vào vở theo yêu cầu. Lớp nhận xét,

- GV: quan sát và trợ giúp HS và sửa bài chung trước lớp.

* Kết luận, nhận định
- GV theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ.

GV tổng quát, nhận xét quá trình hoạt động của các HS, cho HS nhắc lại các khái niệm hàm số, kí hiệu và lưu ý.
	1.Khái niệm hàm số
HĐKP1

Nhận xét: Thời gian t phụ thuộc vào sự thay đổi của vận tốc v.

- Với mỗi giá trị của v ta luôn xác định được chỉ một giá trị tương ứng của t.

Ta nói t là hàm số của v

Khái niệm Hàm số:

Nếu đại lượng y phụ thuộc vào đại lượng thay đổi x sao cho với mỗi giá trị của x ta luôn xác định được chỉ một giá trị tương ứng của y thì y được gọi là hàm số của biến số x.   

VD1:  SGK

Lưu ý : Để đại lượng y là hàm số của đại lượng x cần 3 điều kiện sau :

+Các đại lượng x và y đều nhận các số.

+ Đại lượng y phụ thuộc vào đại lượng x.

+ Với mỗi giá trị của x luôn tìm được một giá trị tương ứng duy nhất của đại lượng y.

Thực hành 1:
a)y là hàm số, x là biến số

b)s là hàm số, t là biến số

c)y là hàm số, x là biến số.

Vận dụng1:

Với mỗi giá trị của C cho ta tương ứng với một giá trị duy nhất của F= 1,8C+32.

Vậy F là một hàm số theo biến C.


3. Hoạt động 3: Giá trị của hàm số 
a) Mục tiêu: Làm quen với các tính giá trị của hàm số qua thực tế, tính theo công thức. Vận dụng vào thực tế, áp dụng kiến thức liên môn.
b) Nội dung: HS quan sát SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.
c) Sản phẩm: HS nắm vững kiến thức, kết quả của HS.
d) Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm 6, hoàn thành HĐKP2.

- GV đặt câu hỏi dẫn dắt, sau đó chốt kiến thức: Nêu các cách cho một hàm số?

- GV cho 1-2 HS đọc, phát biểu khung kiến thức trọng tâm.

- GV yêu cầu HS đọc, thảo luận, trao đổi hỏi đáp cặp đôi Ví dụ  để hiểu kiến thức.

- GV: quan sát và trợ giúp HS.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
HS theo dõi SGK, chú ý nghe, tiếp nhận kiến thức, hoàn thành các yêu cầu 

HS thảo luận nhóm 6, hoàn thành HĐKP2.

HS trả lời

HS đọc, phát biểu khung kiến thức trọng tâm

- HS thực hành tính giá trị hàm số theo công thức thông qua đọc, hoàn thành Thực hành 2 , vận dụng 2.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
- HS giơ tay phát biểu, lên bảng trình bày

- Một số HS khác nhận xét, bổ sung cho bạn.

GV đánh giá mức độ hiểu bài của HS.

Bước 4: Kết luận, nhận định: 
GV tổng quát lưu ý lại kiến thức trọng tâm, chú ý và yêu cầu HS ghi chép đầy đủ vào vở.

	2. Giá trị của hàm số
HĐKP2

a)Khi x= 4 thì y = 2.4+3= 11.

b) Khi x =a thì y = 2.a+3

Cách cho 1 hàm số:

Hàm số có thể cho bằng bảng, biểu đồ hoặc công thức,…

y là hàm số của x, ta có thể viết y = f(x), y = g(x),…

VD: y = 4x+1 , ta có thể viết y = f(x)=4x+1.

*Cho hàm số y =f(x), nếu ứng với x = a ta có y = f(a) thì f(a) được gọi là giá trị của hàm số y = f(x) tại a.

Thực hành 2:

a) y là hàm số của x

b) f(2)= 4, f(-3)=9.

Lập bảng

x

-3

-2

-1

0

1

2

3

f(x)

9

4

1

0

1

4

9

Vận dụng 2

C = f(d) = π.d

d

1

2

3

4

f(d)

π

Π.2

Π.3

Π.4


	Chú ý: Khi x thay đổi mà y luôn nhận một giá trị không đổi c thì y được gọi là hàm hằng, kí hiệu y = f(x) = c.
	


4. Hoạt động 4: Vận dụng 
a) Mục tiêu: Học sinh củng cố lại kiến thức thông qua một số bài tập.
b) Nội dung: HS dựa vào kiến thức đã học vận dụng làm BT
c) Sản phẩm: Kết quả của HS
d) Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	Nhiệm vụ 1 : Hoàn thành BT1
- GV tổ chức cho HS hoàn thành cá nhân BT1 (SGK - tr9), sau đó trao đổi, kiểm tra chéo đáp án.

HS hoàn thành cá nhân BT1 (SGK - tr9), sau đó trao đổi, kiểm tra chéo đáp án.

HS trình bày miệng.

HS khác chú ý nhận xét bài các bạn trên bảng và hoàn thành vở.

- GV mời đại diện 2-3 HS trình bày miệng. Các HS khác chú ý nhận xét bài các bạn trên bảng và hoàn thành vở.

- GV chữa bài, lưu ý HS những lỗi sai.

Nhiệm vụ 2 : Hoàn thành BT2
- GV yêu cầu HS đọc đề và hoàn thành BT2 vào vở, sau đó hoạt động cặp đôi kiểm tra chéo đáp án.
- HS đọc đề và hoàn thành BT2 vào vở, sau đó hoạt động cặp đôi kiểm tra chéo đáp án.

HS trình bày giơ tay trình bày bảng.

HS hoàn thành vở và chú ý nhận xét bài các bạn trên bảng.

- GV mời 2 HS trình bày giơ tay trình bày bảng.

- GV chữa bài, chốt đáp án, tuyên dương các bạn ra kết quả chính xác.

Nhiệm vụ 3 : Hoàn thành BT3
- GV yêu cầu HS đọc đề và hoàn thành BT3 bài cá nhân.
- GV mời 2 HS trình bày bảng. 
- HS đọc đề và hoàn thành BT3 bài cá nhân.

HS trình bày bảng. HS hoàn thành vở và chú ý nhận xét bài các bạn trên bảng

- GV chữa bài, chốt lại đáp án, lưu ý HS các lỗi sai hay mắc.

Nhiệm vụ 4 : Củng cố
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:

GV:  Giới thiệu trò chơi Hộp quà may mắn”
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
Gv: Chọn 1 HS bốc câu hỏi?
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- Các nhóm thảo luận và trả lời 
Bước 4: Kết luận, nhận định
- GV nhận xét và đánh giá.


	Bài 1: SGK trang 9
a) y là hàm số của x vì: ứng với mỗi giá trị của x luôn xác định được duy nhất một giá trị của y.

b) y không là hàm số của x với x = 2 thì y có hai giá trị khác nhau.
Bài 2: 

a) [image: image1.png](1) =3; f(-2) =-6; re) =1.
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-Câu trả lời của HS.



5. HƯỚNG DẪN TỰ HỌC 
a. Mục tiêu: HS vận dụng được các kiến thức đã học vào giải bài tập.
b. Nội dung: Hướng dẫn công việc về nhà cho HS.
c. Sản phẩm: Bài làm của HS ở vở bài tập Toán.
d. Tổ chức thực hiện:
	NỘI DUNG 
	SẢN PHẨM

	Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập
- GV giao nhiệm vụ học tập về nhà cho HS.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS thực hiện nhiệm vụ ở nhà.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- HS trình bày vào tiết học tiếp theo.
Bước 4: Kết luận, nhận định
- GV nhận xét, đánh giá chung về bài học để các HS tự xem lại bài của mình.
	1. Ôn lại nội dung của bài học
2. Làm bài tập 4,5/SGK 
3. Xem trước bài 2:



TiẾT 34-37
BÀI 2: TỌA ĐỘ CỦA MỘT ĐIỂM VÀ ĐỒ THỊ HÀM SỐ  (4 tiết)

I. MỤC TIÊU:

1. Về kiến thức:  Sau khi học xong bài này, học sinh có khả năng:

- Xác định được tọa độ của một điểm trên mặt phẳng tọa độ.

- Xác định được một điểm trên mặt phẳng tọa độ khi biết tọa độ của nó.

- Nhận biết được đồ thị hàm số.

2. Về năng lực 

* Năng lực chung:

- Năng lực tự chủ và tự học trong tìm tòi khám phá.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác trong trình bày, thảo luận và làm việc nhóm.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo trong thực hành, vận dụng.

* Năng lực đặc thù: Tư duy và lập luận toán học, mô hình hóa toán học, giao tiếp toán học.

3. Về phẩm chất
- Có ý thức học tập, ý thức tìm tòi, khám phá và sáng tạo, có ý thức làm việc nhóm.

- Chăm chỉ tích cực xây dựng bài, có trách nhiệm, chủ động chiếm lĩnh kiến thức theo sự hướng dẫn của GV.

- Hình thành tư duy logic, lập luận chặt chẽ và linh hoạt trong quá trình suy nghĩ; biết tích hợp toán học và cuộc sống.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1. Giáo viên:  SGK, SGV, Tài liệu giảng dạy, giáo án PPT, chuẩn bị đồ dùng dạy học.

2. Học sinh: SGK, SBT, vở ghi, giấy nháp, đồ dùng học tập (bút, thước...), ôn tập lại kiến thức cũ về hàm số, chuẩn bị đồ dùng học tập.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. Hoạt động 1: Mở đầu

a) Mục tiêu: 

- HS có cơ hội trải nghiệm, thảo luận về cách xác định một điểm trên mặt phẳng tọa độ thông qua tình huống xác định vị trí quân cờ trên bàn cờ.

- Tạo hứng thú cho HS, gợi động cơ học tập. 

b) Nội dung: HS thực hiện giải bài tập khởi động của GV và thảo luận trả lời câu hỏi theo ý kiến cá nhân.

c) Sản phẩm: HS giải được bài toán khởi động và trả lời câu hỏi mở đầu theo suy nghĩ cá nhân.

d) Tổ chức thực hiện: 

Bước 1: GV giao nhiệm vụ học tập: 

- GV chiếu Slide, đặt vấn đề, dẫn dắt qua câu hỏi khởi động:

Bạn Cúc mới học chơi cờ vua. Em hãy tìm giúp bạn:

· Quân Hậu Trắng đang ở giao của các cột nào và hàng nào?

· Tại giao của cột b và hàng 8 là quân gì? 
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Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ: GV nêu câu hỏi, HS trả lời, lớp nhận xét.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- GV gọi một vài HS phát biểu ý kiến.

- Các HS khác chú ý nghe, nhận xét, bổ sung.

Bước 6: Kết luận, nhận định: GV đánh giá kết quả của HS, trên cơ sở đó dẫn dắt HS vào bài học mới: “Để biết câu trả lời của chúng ta đúng hay sai, cách xác định tọa độ của một điểm trên mặt phẳng tọa độ như thế nào, chúng ta sẽ tìm hiểu bài hôm nay.”.
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 Bài 2: Tọa độ của một điểm và đồ thị hàm số.  

2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức

   2.1 Hoạt động 2.1: Tọa độ của một điểm

a) Mục tiêu:  

HS nhận biết mặt phẳng tọa độ và thực hành xác định tọa độ của một điểm trên mặt phẳng tọa độ để rèn luyện kĩ năng đạt yêu cầu cần đạt. 

b) Nội dung:

HS tìm hiểu nội dung kiến thức về mặt phẳng tọa độ, tọa độ của một điểm trên mặt phẳng tọa độ và hoàn thành theo các yêu cầu của GV.

c) Sản phẩm: 

HS giải được Thực hành 1; Vận dụng 1 và các bài tập liên quan đến tọa độ của các điểm.

d) Tổ chức thực hiện:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	TIẾN TRÌNH NỘI DUNG

	Bước 1: GV giao nhiệm vụ học tập:

- GV yêu cầu HS hoạt động cá nhân trả lời câu hỏi, thực hiện HĐKP1 vào vở cá nhân, sau đó so sánh kết quả với bạn cùng bàn, cùng nhóm.

- GV dẫn dắt, gợi ý sau đó mời đại diện một vài HS trả lời miệng. 

- GV dẫn dắt, đặt câu hỏi, từ đó rút ra kết luận trong SGK.

-  GV mời một vài HS đọc lại kết luận.

- GV lưu ý cho HS phần Chú ý:

Trên mặt phẳng tọa độ, mỗi điểm P xác định đúng một cặp số 
[image: image6.wmf](
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- GV yêu cầu đọc, hiểu Ví dụ 1, GV hướng dẫn, phân tích sau đó HS tự trình bày lại vào vở. 

- HS làm bài cá nhân hoàn thành Thực hành 1, Vận dụng 1 sau đó trao đổi cặp đôi đối chiếu với bạn cùng bàn.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ: 
- HS theo dõi SGK, chú ý nghe, hiểu, hoàn thành bài tập vào vở theo yêu cầu.

- HĐ cặp đôi: HS trao đổi, kiểm tra chéo đáp án và sửa sai cho nhau.

- GV: giảng, hướng dẫn, phân tích, trình bày, quan sát và trợ giúp HS.  

Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

- Đại diện HS phát biểu trình bày miệng, trình bày bảng.

- Lớp chú ý nghe, nhận xét, bổ sung.

Bước 6: Kết luận, nhận định: 

GV tổng quát, nhận xét quá trình hoạt động của các HS, cho HS nhắc lại các khái niệm về mặt phẳng tọa độ, xác định tọa độ một điểm trên mặt phẳng tọa độ. 
	1. Tọa độ của một điểm

HĐKP1:

Qua vị trí A kẻ các đường thẳng vuông góc với hai trục, các đường này cắt Ox tại 4 và cắt Oy tại 8. 

Qua vị trí B kẻ các đường thẳng vuông góc với hai trục, các đường này cắt Ox tại -3 và cắt Oy tại 7. 

Thực hành 1: 

Tọa độ của điểm O là: O
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Tọa độ của điểm E là: E
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Tọa độ của điểm F là: F
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Vận dụng 1:

Tọa độ vị trí con thuyền là A
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Tọa độ vị trí của hòn đảo là B
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   2.2 Hoạt động 2.2:  Xác định một điểm trên mặt phẳng tọa độ khi biết tọa độ của nó

a) Mục tiêu: 

- Giúp HS xác định một điểm trên mặt phẳng tọa độ khi biết tọa độ của nó. 

- HS xác định tọa độ một điểm trong thực tế.

b) Nội dung: 

HS thực hiện các yêu cầu của GV để tìm hiểu và tiếp nhận kiến thức về xác định một điểm trên mặt phẳng tọa độ khi biết tọa độ của nó.
c) Sản phẩm: 

HS giải được các bài tập Thực hành 2, Vận dụng 2 và có thể giải được các bài tập liên quan.
d) Tổ chức thực hiện: 

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	TIẾN TRÌNH NỘI DUNG

	Bước 1: GV giao nhiệm vụ học tập:

- GV yêu cầu HS hoạt động cá nhân trả lời câu  hỏi, thực hiện HĐKP2, sau đó so sánh kết quả với bạn cùng bàn, cùng nhóm.

[image: image13.png]


Từ HĐKP2, GV hướng dẫn cách xác định một điểm trên mặt phẳng tọa độ khi biết tọa độ của nó.

- GV lưu ý HS phần Chú ý: Trên mặt phẳng tọa độ, mỗi cặp số 
[image: image14.wmf](
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 xác định một điểm P duy nhất.

- GV cho HS quan sát Hình 7 (SGK) và đọc hiểu Ví dụ 2 để rõ hơn về cách xác định một điểm trên mặt phẳng tọa độ khi biết tọa độ của nó.

- GV yêu cầu HS tự hoàn thành cá nhân Thực hành 2 vào vở cá nhân, sau đó trao đổi cặp đôi đối chiếu với bạn cùng bàn.

- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm 6 thực hiện Vận dụng 2 xác định vị trí địa lí trên bản đồ để rèn luyện kĩ năng theo yêu cầu.

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ: 
- HS theo dõi SGK, chú ý nghe, tiếp nhận kiến thức xác định một điểm trên mặt phẳng tọa độ khi biết tọa độ của nó, thực hiện lần lượt các yêu cầu của GV, hoạt động nhóm 6, kiểm tra chéo đáp án.

- GV: dẫn dắt, gợi ý và giúp đỡ HS.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
Đại diện HS trình bày phần trả lời. Các HS chú ý theo dõi, nhận xét, bổ sung.

Bước 6: Kết luận, nhận định: 

GV đánh giá quá trình hoạt động của các nhóm và quá trình học, tiếp thu bài của HS. GV tổng quát lưu ý lại cách xác định một điểm trên mặt phẳng tọa độ khi biết tọa độ của nó và yêu cầu một vài HS ghi nhớ.
	2. Hai góc đối đỉnh

HĐKP2:
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Thực hành 2:
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   2.3 Hoạt động 2.3: Đồ thị hàm số

a) Mục tiêu: 

HS hiểu khái niệm đồ thị hàm số, áp dụng vẽ đồ thị hàm số khi biết tọa độ 
[image: image17.wmf](
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trong mặt phẳng tọa độ và thông qua đồ thị hàm số hoàn thành bảng giá trị của hàm số.

b) Nội dung: 

HS quan sát SGK và thực hiện các yêu cầu của GV để tìm hiểu kiến thức về đồ thị hàm số.
c) Sản phẩm: 

HS ghi nhớ khái niệm đồ thị hàm số và vẽ đồ thị hàm số khi biết tọa độ 
[image: image18.wmf](
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trong mặt phẳng tọa độ, hoàn thành Thực hành 3, Vận dụng 3. 
d) Tổ chức thực hiện: 

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	TIẾN TRÌNH NỘI DUNG

	Bước 1: GV giao nhiệm vụ học tập:

- GV yêu cầu HS trả lời HĐKP3 tại chỗ.

- Từ HĐKP3, GV dẫn dắt, hướng dẫn HS xây dựng khái niệm đồ thị hàm số. 

- GV cho HS đọc, tìm hiểu lời giải và trình bày lại Ví dụ 3,  Ví dụ 4.

- GV cho HS thực hành vẽ đồ thị hàm số khi biết tọa độ 
[image: image19.wmf](
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và dựa đồ thị hàm số hoàn thành bảng giá trị của hàm số thông qua các yêu cầu HS tự hoàn thành Thực hành 3, Vận dụng 3 vào vở cá nhân.

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ: 
- HS thực hiện nhiệm vụ thông qua các yêu cầu, điều hành của GV.

- GV: giảng, dẫn dắt, phân tích, quan sát và hỗ trợ HS. 

Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- HS giơ tay phát biểu, lên bảng trình bày.

- Lớp chú ý nhận xét, bổ sung cho bạn. 

Bước 6: Kết luận, nhận định: 

GV tổng quát lại kiến thức, đánh giá quá trình tiếp thu bài học của lớp, yêu cầu HS hoàn thành ghi vở đầy đủ.
	3. Tính chất của hai góc đối đỉnh

HĐKP3:

Để biểu diễn hàm số 
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 trên mặt phẳng tọa độ, ta vẽ các điểm có tọa độ 
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trong mặt phẳng tọa độ.
Thực hành 3:
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Vận dụng 3.

x

-2

-1

0

1

2

y

4

1

0

1

4




3. Hoạt động 3 : Luyện tập

a) Mục tiêu: Củng cố kiến thức đã học thông qua bài tập.
b) Nội dung: HS chú ý theo dõi SGK, thực hiện lần lượt các yêu cầu của GV.
c) Sản phẩm học tập: HS giải quyết được tất cả các bài tập liên quan đến kiến thức đã học.

d) Tổ chức thực hiện: 

Bước 1: GV giao nhiệm vụ học tập: 

- GV tổ chức cho HS hoàn thành cá nhân BT1 ; BT2 ; BT4 ; BT5 (SGK – tr14) vào vở cá nhân. 

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ: HS quan sát và chú ý lắng nghe, có thể thảo luận nhóm đôi, tự cá nhân hoàn thành các bài tập GV yêu cầu.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận: Mỗi bài tập GV mời đại diện một vài HS trình bày miệng/bảng. Các HS khác chú ý hoàn thành bài, theo dõi nhận xét bài các bạn trên bảng.
Kết quả :

Bài tập 1 :
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a) Các điểm A, B, C thuộc trục hoành.
b) Một điểm bất kì trên trục hoành có tung độ bằng 0.
Bài tập 2 :
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a) Các điểm M, N, P thuộc trung tung.

b) Một điểm ất kì trên trục tung có hoành độ bằng 0.

Bài tập 4 :
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Bài tập 5 :

Điểm 
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 thuộc đồ thị hàm số 
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Bước 6: Kết luận, nhận định: 
- GV chữa bài, chốt đáp án, tuyên dương các bạn ra kết quả chính xác.

- GV chú ý cho HS các lỗi sai hay mắc phải khi thực hiện tính toán.
4. Hoạt động 4 : Vận dụng

a) Mục tiêu: 

- Học sinh củng cố và nắm vững kiến thức đã học.

- HS thấy sự gần gũi toán học trong cuộc sống, vận dụng kiến thức vào thực tế, rèn luyện tư duy toán học qua việc giải quyết vấn đề toán học

b) Nội dung: HS thực hiện làm bài tập vận dụng.
c) Sản phẩm: HS hoàn thành đúng bài tập SGK

d) Tổ chức thực hiện: 

Bước 1: GV giao nhiệm vụ học tập: 

- GV yêu cầu HS thực hiện BT 7, BT 8 (SGK – tr14). 

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ: HS thực hiện hoàn thành bài tập được giao.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận: HS giơ tay phát biểu, trình bày câu trả lời.

Kết quả :

Bài tập 7 :

a) Tọa độ điểm H là : 
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Tọa độ điểm D là : 
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Tọa độ điểm M là : 
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b) Dũng mua nhiều quyển vở nhất.
Bài tập 8 : Đồ thị hàm số S theo biến số t được vẽ hình như sau :
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Bước 6: Kết luận, nhận định: 
GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức và lưu ý thái độ tích cực khi làm bài và lưu ý lại một lần nữa các lỗi sai hay mắc phải cho lớp.

( Hướng dẫn tự học  

- Ghi nhớ kiến thức trong bài. 

- Hoàn thành các bài tập trong SBT.

- Chuẩn bị bài mới “ Bài 3. Hàm số bậc nhất 
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Tiết 38-41

BÀI 3: HÀM SỐ BẬC NHẤT 
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I.Mục tiêu: Sau khi học xong bài này học sinh có khả năng: 

1. Về kiến thức: 

- Nhận biết được khái niệm hàm số bậc nhất.

- Thiết lập được bảng giá trị của hàm số bậc nhất 
[image: image35.wmf]ax(0)
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- Vẽ được đồ thị của hàm số bậc nhất 
[image: image36.wmf]ax(0)
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- Vận dụng được hàm số bậc nhất và đồ thị vào giải quyết một số bài toán thực tiễn 

2. Về năng lực: 
* Năng lực chung: 

Năng lực giải quyết vấn đề toán học, giao tiếp toán học

* Năng lực đặc thù: 

Tư duy và lập luận toán học, mô hình hóa toán học.

3. Về phẩm chất: 


Chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm
II. Thiết bị dạy học và học liệu 
1. Giáo viên: Thước thẳng, KHBD

2. Học sinh: SGK, Thước thẳng

III. Tiến trình dạy học

Tiết 1

1. Hoạt động 1: Mở đầu (4 phút)ID132022KNTTSTT 66
a) Mục tiêu: 

Hs nắm được khái niệm hàm số bậc nhất 
[image: image37.wmf]ax(0)
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b) Nội dung:


Học sinh thực hiện hoạt động khởi động
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c) Sản phẩm:


a) 
[image: image39.wmf]
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d) Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập

* HS thực hiện nhiệm vụ
* Báo cáo, thảo luận
- HS suy nghĩ trả lời các câu hỏi của giáo viên.

- HS cả lớp quan sát nhận xét câu trả lời của bạn.
* Kết luận, nhận định
- GV theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ.


	Giáo viên chuyển giao nhiệm vụ hoạt động khởi động

a) 
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2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức (18 phút)

2.1 Hoạt động 2.1: Hàm số bậc nhất 

a) Mục tiêu: Học sinh có cơ hội trải nghiệm, thảo luận về cách mô tả một hàm số bậc nhất có dạng 
[image: image47.wmf]ax(0)
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b) Nội dung: 


GV nêu vấn đề: Trong thực tế chúng ta thường gặp các mô hình dẫn đến những hàm số có dạng như:


[image: image48.wmf]25;4;5;...
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 Những hàm số này gọi là các hàm số bậc nhất.

Vậy hàm số bậc nhất có dạng thế nào?

c) Sản phẩm: 

Hàm số bậc nhát là hàm số được cho bởi công thức 
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Với a, b là các số cho trước và 
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d) Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV – HS
	Tiến trình nội dung

	GV giao nhiệm vụ học tập

* HS thực hiện nhiệm vụ

* Báo cáo, thảo luận

GV đánh giá và nhận xét


	Vậy hàm số bậc nhất có dạng thế nào?

Hs tham gia thực hiện nhiệm vụ

Hàm số bậc nhất là hàm số được cho bởi công thức 
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Với a, b là các số cho trước và 
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3. Hoạt động 3: Luyện tập (17 phút)

a) Mục tiêu: Học sinh thực hành nhận dạng hàm số bậc nhất để rèn luyện kĩ năng theo yêu cầu cần đạt
b) Nội dung: 


Thực hành 1: Tìm các hàm số bậc nhất trong các hàm số sau đây và chỉ ra các hệ số a, b của các hàm số đó
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c) Sản phẩm: Hs thực hiện nhiệm vụ 
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 có hệ số 
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 có hệ số 
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 có hệ số 
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 có hệ số 
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d) Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	GV giao nhiệm vụ học tập

* HS thực hiện nhiệm vụ

* Báo cáo, thảo luận

GV đánh giá và nhận xét


	Tìm các hàm số bậc nhất trong các hàm số sau đây và chỉ ra các hệ số a, b của các hàm số đó

Hs thực hiện nhiệm vụ độc lập

GV cho hs nhận xét
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 có hệ số 
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 có hệ số 
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 có hệ số 
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 có hệ số 
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4. Hoạt động 4: Vận dụng (5 phút)

a) Mục tiêu: Học sinh có cơ hội vận dụng kiến thức vừa học vào thực tế, sử dụng mô hình hàm số bậc nhất để biểu diễn mối liên hệ giữa các đại lượng

b) Nội dung: Gv nêu yêu cầu


Một hình chữ nhật có các kích thước là 2m và 3m. Gọi y là chu vi của hình chữ nhật này sau khi tăng chiều dài và chiều rộng thêm x (m). Hãy chứng tỏ y là một hàm số bậc nhất theo biến số x. Tìm các hệ số a,b của hàm số này. [image: image76.jpg]2m
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c) Sản phẩm: 
[image: image77.wmf]410;4;10
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d) Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	GV giao nhiệm vụ học tập

* HS thực hiện nhiệm vụ

* Báo cáo, thảo luận

GV đánh giá và nhận xét


	GV giao nhiệm vụ cho hs ( Vận dụng 1/ sgk)

Hs hoạt động nhóm 5p

Các nhóm báo cáo và nhận xét chéo 

GV nhận xét và kết luận


2.2 Hoạt động 2.2: Bảng giá trị của hàm số bậc nhất.

        Hoạt động khám phá 2:
a) Mục tiêu: Giúp học sinh làm quen với việc xác định bảng giá trị của hàm số bậc nhất qua thực tế nhận biết lượng nước có trong bể tại mỗi thời điểm

b) Nội dung: 


GV nêu vấn đề: Lượng nước y (Tính theo 
[image: image78.wmf]3
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) có trong một bể nước sau x giờ mở vòi cấp nước được cho bởi hàm số 
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. Tính lượng nước có trong bể sau 0 giờ, 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ, 10 giờ và hoàn thành bảng giá trị sau:
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c) Sản phẩm: 
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d) Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV – HS
	Tiến trình nội dung

	GV giao nhiệm vụ học tập

* HS thực hiện nhiệm vụ

* Báo cáo, thảo luận

GV đánh giá và nhận xét


	GV nêu vấn đề khám phá 2 SGK

Mỗi hs lên bảng tham gia tìm giá trị mỗi cột.

HS khác nhận xét

Hs kết luận


3. Hoạt động 3: Luyện tập (17 phút) Thực hành 2

a) Mục tiêu: Học sinh thực hành lập bảng giá trị của mỗi hàm số bậc nhất cho trước để rèn luyện kĩ năng theo yêu cầu cần đạt.
b) Nội dung: 


Thực hành 2: Lập bảng giá trị của mỗi hàm số bậc nhất sau:
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 và 
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 với x lần lượt bằng -3; -2; -1; 0; 1; 2; 3

c) Sản phẩm:
	
[image: image86.wmf]x
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d) Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	GV giao nhiệm vụ học tập

* HS thực hiện nhiệm vụ

GV đánh giá và nhận xét


	Lập bảng giá trị của mỗi hàm số bậc nhất sau:
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và 
[image: image91.wmf]0,58
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. với x lần lượt bằng -3; -2; -1; 0; 1; 2; 3

HS trả lời theo yêu cầu hoạt động 

GV sửa chung trước lớp


4. Hoạt động 4: Vận dụng (5 phút)

a) Mục tiêu: Học sinh có cơ hội vận dụng kiến thức vừa học vào thực tế, sử dụng mô hình hàm số bậc nhất để biểu diễn vị trí của mỗi xe tại mỗi thời điểm.

b) Nội dung: Gv nêu yêu cầu


[image: image92.jpg]Thutc hanh 2. Lip bang gi trj cila mdi ham s bc nhét sau:

y=fx)=4x—1 viy =h(x) =—0,5x + 8
i x lin lugt bing —3; ~2; —1; 0; 1; 2; 3. Trong mdi bang vira kip, khi x ting thi y ting
‘hhay giam?
Vén dung 2. Mot xe khich khai hinh tir bén xc phia Béc buu dién thinh phé Nha Trang
dé di ra thanh pho Da Nang véi toc do 40 km/h (Hinh 2).

Buudita
Nba Trang Bénxe PaNing
_—

- Hink 2




a) Biết rằng bến xe cách bưu điện thành phố Nha Trang 6km. Sau  x giờ, xe khách cách bưu điện thành phố Nha Trang y km. Tính y heo x.
b) Chứng minh rằng y là một hàm số bậc nhất theo biến số x.
c) Hoàn thành bảng giá trị của hàm số ở câu b) và giải thích ý nghĩa của bảng giá trị này:
	x
	0
	1
	2
	3

	y
	?
	?
	?
	?


d) Sản phẩm: 

a) 
[image: image93.wmf]406
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b) Hs tự chứng minh

	x
	0
	1
	2
	3

	y
	6
	46
	86
	126


Bảng giá trị cho biết khoảng cách từ xe khách đến bưu điện thành phố Nha Trang ở thời điểm trước khi khởi hành và 1;2;3 giờ sau khi khởi hành.

d) Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	GV giao nhiệm vụ học tập

* HS thực hiện nhiệm vụ

* Báo cáo, thảo luận

GV đánh giá và nhận xét


	GV giao nhiệm vụ cho hs ( Vận dụng 2/ sgk)

Hs hoạt động nhóm 5p

Các nhóm báo cáo và nhận xét chéo 

GV nhận xét và kết luận


2.3 Hoạt động 2.3: Đồ thị của hàm số bậc nhất (Đồ thị của hàm số 
[image: image94.wmf]ax(0)
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        Hoạt động khám phá 3; 4:
a) Mục tiêu: - Hướng dẫn học sinh khám phá tính chất của đồ thị hàm số bậc nhất 
[image: image95.wmf]ax(0)
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- Giúp hs khám phá tính chất của hàm số bậc nhất 
[image: image96.wmf]ax(0)

yba

=+¹

và cách vẽ đồ thị

b) Nội dung: 
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Khám phá 4: Cho hai hàm số 
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a) Thay dấu ? bằng số thích hợp
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b) Trên cùng một mặt phẳng tọa độ, vẽ đồ thị của hàm số 
[image: image103.wmf]()
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và biểu diễn các điểm có tọa độ thỏa mãn hàm số 
[image: image104.wmf]()
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cố trong bảng trên.

c) Kiểm tra xemcác điểm thuộc đồ thị của hàm số 
[image: image105.wmf]()
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vẽ ở câu b có thẳng hàng không. Và dự đoán cách vẽ đồ thị của hàm số 
[image: image106.wmf]()
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c) Sản phẩm: 


- Các điểm O,M,N,P,Q cùng thẳng hàng


- Thay dấu ? bằng số thích hợp

	x
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- Hs lên bảng vẽ đồ thị hàm số


- Hs thực hiện theo yêu cầu

d) Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV – HS
	Tiến trình nội dung

	GV giao nhiệm vụ học tập

* HS thực hiện nhiệm vụ

* Báo cáo, thảo luận: Thực hiện độc lập

GV đánh giá và nhận xét


	GV nêu vấn đề khám phá 3 SGK

Mỗi hs lên bảng dùng thước kiểm tra

HS khác nhận xét

Hs kết luận


3. Hoạt động 3: Luyện tập (17 phút) Thực hành 3; 4

a) Mục tiêu: -Học sinh thực hành vẽ đồ thị và nhận dạng đồ thị của hàm số 
[image: image110.wmf]ax
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 cho trước để rèn luyện kĩ năng theo yêu cầu cần đạt.


- Hs thực hành vẽ đồ thị hàm số bậc nhất 
[image: image111.wmf]ax(0)
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để rèn luyện kĩ năng theo yêu cầu cần đạt.
b) Nội dung: 


Thực hành 3: a) Vẽ đồ thị hàm số 
[image: image112.wmf]0,5;3;
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b) Các đồ thị sau đây là đồ thị của hàm số nào?
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c)Sản phẩm:

a) 
[image: image114.wmf]2
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b) 
[image: image115.wmf]yx
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c) 
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Thực hành 4 HS thực hiện

d) Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	GV giao nhiệm vụ học tập

* HS thực hiện nhiệm vụ

GV đánh giá và nhận xét


	Vẽ đồ thị hàm số 
[image: image117.wmf]52;26
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HS vẽ theo yêu cầu hoạt động 

GV sửa chung trước lớp


4. Hoạt động 4: Vận dụng 2; 3 (5 phút)

a) Mục tiêu: - Học sinh có cơ hội vận dụng kiến thức vừa học vào thực tế, sử dụng mô hình hàm số bậc nhất để biểu diễn vị trí của mỗi xe tại mỗi thời điểm.


- Giúp hs có cơ hội vận dụng kiến thức vừa học vào thực tế, áp dụng kiến thức liên môn, vận dụng tổng hợp các kĩ năng thông qua việc tính chiêu dài của một lò xo theo khối lượng được treo.

b) Nội dung: Gv nêu yêu cầu


[image: image118.jpg]Thutc hanh 2. Lip bang gi trj cila mdi ham s bc nhét sau:

y=fx)=4x—1 viy =h(x) =—0,5x + 8
i x lin lugt bing —3; ~2; —1; 0; 1; 2; 3. Trong mdi bang vira kip, khi x ting thi y ting
‘hhay giam?
Vén dung 2. Mot xe khich khai hinh tir bén xc phia Béc buu dién thinh phé Nha Trang
dé di ra thanh pho Da Nang véi toc do 40 km/h (Hinh 2).

Buudita
Nba Trang Bénxe PaNing
_—

- Hink 2




e) Biết rằng bến xe cách bưu điện thành phố Nha Trang 6km. Sau  x giờ, xe khách cách bưu điện thành phố Nha Trang y km. Tính y heo x.
f) Chứng minh rằng y là một hàm số bậc nhất theo biến số x.
g) Hoàn thành bảng giá trị của hàm số ở câu b) và giải thích ý nghĩa của bảng giá trị này:
	x
	0
	1
	2
	3

	y
	?
	?
	?
	?


Vận dụng 3: Một lò xo có chiều dài ban đầu khi chưa treo vật nặng là 
[image: image119.wmf]10

cm

cho biết khi treo thêm vào lò xo một vất năng 1kg thì chiều dài lò xo tăng thêm 3cm.

a) Tính chiều dài y (cm) của lò xo theo khối lượng x (kg) của vật

b) Vẽ đồ thị hàm số y theo biến số x

h) Sản phẩm: 

c) 
[image: image120.wmf]406
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d) Hs tự chứng minh

	x
	0
	1
	2
	3

	y
	6
	46
	86
	126


Bảng giá trị cho biết khoảng cách từ xe khách đến bưu điện thành phố Nha Trang ở thời điểm trước khi khởi hành và 1;2;3 giờ sau khi khởi hành.

Vận dụng 3: Tính chiều dài y (cm) của lò xo theo khối lượng x (kg) của vật: 
[image: image121.wmf]310
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c) Vẽ đồ thị hàm số y theo biến số x
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d) Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	GV giao nhiệm vụ học tập

* HS thực hiện nhiệm vụ

* Báo cáo, thảo luận

GV đánh giá và nhận xét


	GV giao nhiệm vụ cho hs ( Vận dụng 2; 3/ sgk)

Hs hoạt động nhóm 5p

Các nhóm báo cáo và nhận xét chéo 

GV nhận xét và kết luận


( Hướng dẫn tự học : Hs xem trước bài 4 và thực hành các bài tập sgk
Tiết 42-44      BÀI 4: HỆ SỐ GÓC CỦA ĐƯỜNG THẲNG

Thời gian thực hiện: (03 tiết)

I. Mục tiêu: Sau khi học xong bài này học sinh có khả năng: 
1. Về kiến thức: 

- Nhận biết được khái niệm hệ số góc của đường thẳng 
[image: image123.wmf](
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- Sử dụng được hệ số góc của đường thẳng để nhận biết và giải thích được sự cắt nhau hoặc song song của hai đường thẳng cho trước.

2. Về năng lực: 
* Năng lực chung:

- Năng lực tự chủ và tự học trong tìm tòi khám phá

- Năng lực giao tiếp và hợp tác trong trình bày, thảo luận và làm việc nhóm

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo trong thực hành, vận dụng.

* Năng lực đặc thù:

- Tư duy và lập luận toán học, mô hình hóa toán học, sử dụng công cụ, phương tiện học toán.

- Vận dụng được hệ số góc của đường thẳng trong giải toán.

- Giải được một số bài toán có nội dung thực tiễn liên quan đến hệ số góc của đường thẳng.
3. Về phẩm chất: 

- Có ý thức học tập, ý thức tìm tòi, khám phá và sáng tạo, có ý thức làm việc nhóm.

- Chăm chỉ tích cực xây dựng bài, có trách nhiệm, chủ động chiếm lĩnh kiến thức theo sự hướng dẫn của GV.

- Hình thành tư duy logic, lập luận chặt chẽ, và linh hoạt trong quá trình suy nghĩ.

II. Thiết bị dạy học và học liệu 
1. Giáo viên: SGK, Tài liệu giảng dạy, giáo án PPT.
2. Học sinh: SGK, SBT, vở ghi, giấy nháp, đồ dùng học tập (bút, thước...), bảng nhóm, bút viết bảng nhóm.

III. Tiến trình dạy học

Tiết 1

1. Hoạt động 1: Mở đầu (4 phút)ID132022KNTTSTT 66
a) Mục tiêu: 

- HS có cơ hội trải nghiệm, thảo luận  về dấu hiệu song song, trùng nhau hoặc cắt nhau của hai đồ thị hàm số bậc nhất. 

- Gợi tâm thế, tạo hứng thú học tập, gợi động cơ nội dung bài học.
b) Nội dung: HS thực hiện trả lời các câu hỏi dưới sự dẫn dắt, các yêu cầu của GV.

c) Sản phẩm: HS trả lời được câu hỏi mở đầu.

d) Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập

Thực hiện nhiệm vụ: 

Khi nào thì hai đường thẳng 
[image: image124.wmf](
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 và 
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 song song với nhau, trùng nhau, cắt nhau.

* HS thực hiện nhiệm vụ

- HS lắng nghe câu hỏi.

- HS trả lời câu hỏi.

* Báo cáo, thảo luận
- HS suy nghĩ trả lời các câu hỏi của giáo viên.

- HS cả lớp quan sát nhận xét câu trả lời của bạn.

* Kết luận, nhận định
- GV theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ.


	· Hai đường thẳng song song khi 
[image: image126.wmf]'
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· Hai đường thẳng cắt nhau khi 

[image: image127.wmf]'
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.
· Hai đường thẳng trùng nhau khi 
[image: image128.wmf]';'
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2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức 
2.1 Hoạt động 2.1: Hệ số góc của đường thẳng 
[image: image129.wmf](
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a) Mục tiêu: HS có cơ hội trải nghiệm, thảo luận về khái niệm hệ số góc của đường thẳng 
[image: image130.wmf](
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 .
b) Nội dung: HS nghiên cứu SGK và thực hiện 
[image: image131.png]


, từ đó nhận biết được khái niệm hệ số góc của đường thẳng 
[image: image132.wmf](
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. Làm thực hành 1 và vận dụng 1.
c) Sản phẩm: Kết quả thực hiện nhiệm vụ của HS.
d) Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1

Thực hiện nhiệm vụ: 

- HS quan sát hình 1 ở HĐKP 1 và nhận xét về số đo của góc 
[image: image133.wmf]a

 và hệ số a của hai trường hợp.

- HS quan sát hình 2 ở HDKP 1 và so sánh các hệ số a của các đường thẳng 
[image: image134.wmf]yaxb
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 trong mỗi hình ở Hình 2 và so sánh các góc 
[image: image135.wmf]a

 hoặc các góc 
[image: image136.wmf]b

 tạo bởi các đường thẳng đó với trục 
[image: image137.wmf]Ox

.
* HS thực hiện nhiệm vụ 1

- HS hoạt động cá nhân thực hiện nhiệm vụ.

* Báo cáo, thảo luận 1
- Gọi lần lượt 4 HS, mỗi HS lên thực hiện 1 nhiệm vụ theo thứ tự.

- Các HS còn lại quan sát, so sánh và nhận xét.

* Kết luận, nhận định 1
- GV : Ta nhận thấy

+ Khi hệ số a dương (
[image: image138.wmf]0
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) thì góc 
[image: image139.wmf]a

 tạo bởi đường thẳng 
[image: image140.wmf]yaxb
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 và trục Ox là góc nhọn. Hệ số a càng lớn thì góc 
[image: image141.wmf]a

 càng lớn nhưng vẫn nhỏ hơn 
[image: image142.wmf]90
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+ Khi hệ số a dương (
[image: image143.wmf]0
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) thì góc 
[image: image144.wmf]b

 tạo bởi đường thẳng 
[image: image145.wmf]yaxb
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 và trục Ox là góc tù. Hệ số a càng lớn thì góc 
[image: image146.wmf]b

 càng lớn nhưng vẫn nhỏ hơn 
[image: image147.wmf]180
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- GV chốt lại định nghĩa số hệ số góc của đường thẳng.

*Chuyển giao nhiệm vụ 2:

- Hãy tìm hệ số góc của đường thẳng 
[image: image148.wmf]35
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*Thực hiện nhiệm vụ 2:

HS hoạt động cá nhân thực hiện nhiệm vụ.

*Báo cáo, thảo luận 2:

- Đại diện một số HS báo cáo.

- HS còn lại lắng nghe và nhận xét.

*Kết luận, nhận định 2:

- GV nhận xét các ví dụ HS đã nêu.

*Chuyển giao nhiệm vụ 3:

Đọc và thực hiện nội dung thực hành 1 và vận dụng 1.

*Thực hiện nhiệm vụ 3:

HS thực hiện cá nhân: đọc và làm vào vở.

*Báo cáo, thảo luận 3:

- Gọi 2 HS trình bày kết quả 

- HS còn lại quan sát và nhận xét.

*Kết luận, nhận định 3:

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của HS.


	1. Hệ số góc của đường thẳng 
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a) Khi 
[image: image151.wmf]0
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 thì góc 
[image: image152.wmf]a

 là góc nhọn.

Khi 
[image: image153.wmf]0
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 thì góc 
[image: image154.wmf]a

 là góc tù.

b) Với hệ số a dương, hệ số a càng lớn thì góc 
[image: image155.wmf]a

 càng lớn.

Với hế số a âm, hệ số a càng lớn thì góc 
[image: image156.wmf]b

 càng lớn.

*Hệ số a là hệ số góc của đường thẳng 
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Thực hành 1:

a) Đường thẳng 
[image: image158.wmf]55
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 có hệ số góc 
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b) Đường thẳng 
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 có hệ số góc 
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c) Đường thẳng 
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 có hệ số góc 
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Vận dụng 1: 

a) Đường thẳng 
[image: image164.wmf]36
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 có hệ số góc 
[image: image165.wmf]30
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 nên đường thẳng này tạo với góc Ox một góc nhọn.

b) Đường thẳng 
[image: image166.wmf]41
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 có hệ số góc 
[image: image167.wmf]40
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 nên đường thẳng này tạo với góc Ox một góc tù.

c) Đường thẳng 
[image: image168.wmf]36
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 có hệ số góc 
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 nên đường thẳng này tạo với góc Ox một góc tù.




2.2 Hoạt động 2.2: Hai đường thẳng song song, hai đường thẳng cắt nhau 

a) Mục tiêu: HS nhận biết được dấu hiệu song song và cắt nhau của hai đường thẳng khi biết phương trình của hai đường thẳng đó

b) Nội dung: HS nghiên cứu SGK và thực hiện 
[image: image170.png]


 và 
[image: image171.png]53



, từ đó nhận biết được dấu hiệu song song và cắt nhau của hai đường thẳng khi biết phương trình của hai đường thẳng đó.  Làm thực hành 2 và vận dụng 2.
c) Sản phẩm: Kết quả thực hiện nhiệm vụ của HS.
d) Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1

Thực hiện nhiệm vụ: 

- HS quan sát hình 3 ở HĐKP 2, nhận xét về vị trí giữa hai đường thẳng này và tìm đường thẳng d’’ đi qua gốc toạ độ O và song song với đường thẳng d.

* HS thực hiện nhiệm vụ 4

- HS hoạt động cá nhân thực hiện nhiệm vụ.

* Báo cáo, thảo luận 4
- Gọi lần lượt 2 HS, mỗi HS lên thực hiện 1 nhiệm vụ theo thứ tự.

- Các HS còn lại quan sát, so sánh và nhận xét.

* Kết luận, nhận định 4
- GV : Hai đường thẳng phân biệt có hệ số góc bằng nhau thì song song với nhau và ngược lại, hai đường thẳng song song thì có hệ số góc bằng nhau.

- GV chốt lại định nghĩa nhận biết hai đường thẳng song song .

*Chuyển giao nhiệm vụ 5:

Thực hiện nhiệm vụ: 

- HS quan sát hình 4 ở HĐKP 3, nhận xét về vị trí giữa hai đường thẳng này và tìm hệ số góc a của d’’ có thể nhận các giá trị nào.

*Thực hiện nhiệm vụ 5:

HS hoạt động nhóm đôi thực hiện nhiệm vụ.

*Báo cáo, thảo luận 5:

- Đại diện một số HS báo cáo.

- HS còn lại lắng nghe và nhận xét.

*Kết luận, nhận định 5:

- GV: Hai đường thẳng có hệ số góc khác nhau thì cắt nhau và ngược lại, hai đường thẳng cắt nhau thì có hệ số góc khác nhau.

- - GV chốt lại định nghĩa nhận biết hai đường thẳng cắt nhau .

*Chuyển giao nhiệm vụ 6:

Đọc và thực hiện nội dung thực hành 2 và vận dụng 2.

*Thực hiện nhiệm vụ 6:

HS thực hiện theo nhóm: đọc và làm vào vở.

*Báo cáo, thảo luận 6:

- Gọi đại diện HS trình bày kết quả 

- HS còn lại quan sát và nhận xét cộng điểm cho các thành viên nhóm đạt kết quả cao nhất.

*Kết luận, nhận định 6:

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của HS.


	2. Hai đường thẳng song song, hai đường thẳng cắt nhau.

*Nhận biết hai đường thẳng song song
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a) Hai đường thẳng: 
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có hệ số góc bằng nhau và đều bằng 2.

Ta thấy 
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b) d'' đi qua gốc O nên d'' có dạng 
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Vậy 
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* Hai đường thẳng phân biệt có hệ số góc bằng nhau thì song song với nhau và ngược lại, hai đường thẳng song song thì có hệ số góc bằng nhau.

*Nhận biết hai đường thẳng cắt nhau.
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a) Ta có: 
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Vậy 
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)

0;0

O

 là giao điểm của d và d'

b) Hai đường thẳng có hệ số góc khác nhau thì cắt nhau

c) 
[image: image183.wmf]''
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 cắt d nên 
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* Hai đường thẳng có hệ số góc khác nhau thì cắt nhau và ngược lại, hai đường thẳng cắt nhau thì có hệ số góc khác nhau.

Thực hành 2:

Ba cặp đường thẳng cắt nhau: 
[image: image185.wmf]1
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và 
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 vì hai đường thẳng trong mỗi cặp có hệ số góc khác nhau

Các cặp đường thẳng song song: 
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[image: image192.wmf]3

d

 (đều có 
[image: image193.wmf]3

a

=

); 
[image: image194.wmf]5

d

 và 
[image: image195.wmf]6

d

 (đều có 
[image: image196.wmf]2

a

=

); 
[image: image197.wmf]2

d

 và 
[image: image198.wmf]4

d

 (đều có
[image: image199.wmf]7

a

=-

)

Vận dụng 2: 

a) Hàm số biểu thị khoảng cách từ A đến xe xuất phát từ B sau x giờ: 
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Hàm số biểu thị khoảng cách từ A đến xe xuất phát từ C sau x giờ: 
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b) Hai đường thẳng 
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 phân biệt (cắt Oy tại hai điểm khác nhau) và có hệ số góc bằng nhau (cùng bằng 50), suy ra 
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3. Hoạt động 3: Luyện tập 
a) Mục tiêu: - HS nhận biết được khái niệm hệ số góc của đường thẳng 
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 và luyện tập.

- HS sử dụng được hệ số góc của đường thẳng để nhận biết và giải thích được sự cắt nhau hoặc song song của hai đường thẳng cho trước.

b) Nội dung: HS làm các bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6,7/SGK
c) Sản phẩm: Kết quả thực hiện bài tập.

d) Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	*Chuyển giao nhiệm vụ 1:
- Yêu cầu HS đọc nội dung bài tập 1 trong 2 phút.

- Giơ bảng con có ghi đáp án cho mỗi câu hỏi của GV.

*Thực hiện nhiệm vụ 1: 
- HS đọc nội dung bài tập 1.

- Ghi kết quả vào bảng con trả lời từng câu hỏi.

*Báo cáo, thảo luận 1: 
- HS giơ bảng con có câu trả lời khi hết thời gian hiệu lệnh.

- So sánh đáp án với kết quả của GV.

*Kết luận, nhận định 1: 
- GV ghi nhận kết quả của HS, ghi điểm cộng cho các câu trả lời đúng.

*Chuyển giao nhiệm vụ 2:

Đọc và thực hiện nội dung bài tập 2.

*Thực hiện nhiệm vụ 2:

HS đọc và làm bài tập 2 vào vở.

*Báo cáo, thảo luận 2:

- Gọi 01 HS lên bảng ghi kết quả thực hiện.

- Các HS còn lại quan sát và nhận xét.

*Kết luận, nhận định 2:

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của HS.

*Chuyển giao nhiệm vụ 3:

Đọc và thực hiện nội dung bài tập 3.

*Thực hiện nhiệm vụ 3:

HS đọc và làm bài tập 3 vào vở.

*Báo cáo, thảo luận 3:

- Gọi 01 HS lên bảng ghi kết quả thực hiện.

- Các HS còn lại quan sát và nhận xét.

*Kết luận, nhận định 3:

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của HS.

*Chuyển giao nhiệm vụ 4:
- Yêu cầu HS đọc nội dung bài tập 4 trong 2 phút.

*Thực hiện nhiệm vụ 4: 
- HS đọc nội dung bài tập 4.

*Báo cáo, thảo luận 4: 
- So sánh đáp án với kết quả của GV.

*Kết luận, nhận định 4: 
- GV ghi nhận kết quả của HS, ghi điểm cộng cho các câu trả lời đúng.

*Chuyển giao nhiệm vụ 5:

Đọc và thực hiện nội dung bài tập 5.

*Thực hiện nhiệm vụ 5:

HS đọc và làm bài tập 5 vào vở.

*Báo cáo, thảo luận 5:

- HS lần lượt trả lời các ý của bài tập 5.

- HS còn lại lắng nghe và nhận xét.

*Kết luận, nhận định 5:

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của HS.

*Chuyển giao nhiệm vụ 6:

Đọc và thực hiện nội dung bài tập 6,7.

*Thực hiện nhiệm vụ 6:

HS đọc và làm bài tập 6,7 vào vở.

*Báo cáo, thảo luận 6:

- HS lần lượt trả lời các ý của bài tập 6,7.

- HS còn lại lắng nghe và nhận xét.

*Kết luận, nhận định 6:

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của HS.
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a) Đồ thị hàm số đi qua điểm 
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b) Đồ thi hàm số 
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 đi qua hai điểm 
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a) Đồ thị hàm số 
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 đi qua hai điểm 
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Đồ thị hàm số 
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 đi qua hai điểm có tọa độ 
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Gọi đồ thị hàm số 
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b) Góc tạo bởi 
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Ba cặp đường thẳng cắt nhau: 
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 (vì hai đường thẳng trong mỗi cặp có hệ số góc khác nhau)

Các cặp đường thẳng song song: 
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Hai đường thẳng 
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 song song với nhau nên có hệ số góc bằng nhau suy ra 
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a) Hai đường thẳng 
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 song song với nhau nên có hệ số góc bằng nhau suy ra 
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b) Hai đường thẳng 
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 song song với nhau nên có hệ số góc khác nhau suy ra 
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Đường thẳng song song với d: 
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Ta có: 
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Đường thẳng cắt d: 
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4. Hoạt động 4: Vận dụng 
a) Mục tiêu: Vận dụng được kiến thức đã học vào bài toán thực tiễn.

b) Nội dung: Hoạt động cá nhân làm bài tập số 8,9,10 / SGK/27.

c) Sản phẩm: Kết quả thực hiện của HS.
d) Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* Chuyển giao nhiệm vụ :

- HS thảo luận nhóm giải bài tập (kỹ thuật khăn trải bàn)

+ Nhóm 1, 4, 7: Bài 8 SGK/27

+ Nhóm 2, 5, 8: Bài 9 SGK/27

+ Nhóm 3, 6, 9: Bài 10 SGK/27

* Thực hiện nhiệm vụ: 

+ HS thảo luận nhóm và hoàn thành nhiệm vụ.

+ GV theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ.

- Báo cáo, thảo luận:

+ HS lên trình bày sản phẩm trên bảng.

+ Các HS khác quan sát, nhận xét, bổ sung cho nhau.

- Kết luận, nhận định: Đánh giá kết quả thực hiện của HS khi thực hiện nhiệm vụ.

GV chốt lại kiến thức.
	BT8/SGK/27

a) Các giá trị x và y tương ứng trong bảng dữ liệu là tọa độ 
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b) Đường thẳng d: 
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Vậy hệ số góc của d là 
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a) 
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b) Hệ số góc 
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a) Sau x giờ, lượng nước chảy vào bể là: 
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Vậy biểu thức tính thể tích y của nước có trong bể sau x giờ là: 
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b) Ta có: 
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Chọn 
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Đồ thị d của hàm số là đường thẳng đi qua hai điểm A và B. Ta có hình vẽ:
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( Hướng dẫn tự học  
· Đọc lại các nội dung đã học trong bài.

- Nhận biết được khái niệm hệ số góc của đường thẳng 
[image: image279.wmf](
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.

- Sử dụng được hệ số góc của đường thẳng để nhận biết và giải thích được sự cắt nhau hoặc song song của hai đường thẳng cho trước.

· Làm bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 SBT.

· Chuẩn bị bài cho tiết học sau.
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HOẠT ĐỘNG 4: VẼ ĐỒ THỊ HÀM SỐ BẬC NHẤT Y=AX+B BẰNG PHẦN MỀM GEOGEBRA

I. MỤC TIÊU:

1) Về kiến thức: vận dụng các kiến thức và kỹ năng để giải quyết một số vấn đề thực tiễn.

Thực hành tích hợp liên môn giữa toán học và khoa học tự nhiên.

Thực hành tích hợp liên môn giữa toán học và khoa học tự nhiên

2) Về năng lực: 

Năng lực tự chủ và tự học trong tìm tòi khám phá.

Năng lực giao tiếp và hợp tác trong trình bày và hoạt động nhóm

Năng lực giải quyết vấn đề sáng tạo trong thực hành vận dụng.

3) Phẩm chất: 

Yêu nước, nhân ái

Chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Giáo viên: SGK, kế hoạch bài dạy, phòng máy tính, TV
2. Học sinh: SGK, bảng nhóm.

III. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY:

1. Hoạt động mở đầu: (5 phút)
a) Mục tiêu: tạo tình huống có vấn đề để dẫn hướng các em tìm cách xử lý tình huống

b) Nội dung: Vẽ chính xác đồ thị hàm số y=[image: image281.png]V5x+/3




c) Sản phẩm: Câu trả lời hoặc bài làm của học sinh.
d) Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Trình tự nội dung

	bước 1: Giao nhiệm vụ

em có cách nào vẽ chính xác đồ thị hàm số y=[image: image283.png]V5x+/3



 hay không?

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS thực hiện nhiệm vụ được giao theo nhóm đôi

Bước 3: Học sinh báo cáo: 

Đại diện các nhóm báo cáo

Bước 4: Kết luận, nhận định: 

Gv yêu cầu các nhóm nhận xét đánh giá chéo lẫn nhau
	Chúng ta có thể vẽ chính xác đồ thị hàm số y=[image: image285.png]V5x+/3



 bằng cách sử dụng phần mềm Geogebra




2. Hoạt động hình thành kiến thức:

a) Mục tiêu: giới thiệu về các vùng cơ bản và chức năng vễ đồ thị hàm số trong geogebra

b) Nội dung: Phần mềm geogebra và Các bài toán liên quan.
c) Sản phẩm: Câu trả lời hoặc bài làm của học sinh.
d) Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Trình tự nội dung

	Hoạt động giới thiệu các vùng trong geogebra và chức năng vẽ đồ thị hàm số 

(38 phút)

a) Mục tiêu: Học sinh phân biệt được các vùng trên cửa số của Geogebra và biết cách sử dụng phần mềm để vẽ đồ thị hàm số y=ax+b

b) Nội dung: phần mềm geogebra và các bài toán liên quan.
c) Sản phẩm: Câu trả lời hoặc bài làm của học sinh.
d) Tổ chức thực hiện:

	Bước 1: Giao nhiệm vụ:

Khởi động phần mềm trên máy tính hoặc truy cập vào trang web https://www.geogebra.org để sử dụng phần mềm trựuc tuyến

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS thực hiện nhiệm vụ được giao theo nhóm đôi

Bước 3: Báo cáo nhiệm vụ.

Học sinh các nhóm báo cáo nhiệm vụ giáo viên giao xem đã thực hiện đến đâu.

Bước 4: Nhận xét:

GV quan sát và nhận xét kết quả của các nhóm.

Bước 1: Giao nhiệm vụ:

Quan sát màn hình và nghe GV giới thiệu:

GV giới thiệu các vùng trong cửa sổ của geogebra

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS thực hiện nhiệm vụ được giao theo nhóm đôi

Bước 3: Học sinh báo cáo: 

GV: Các em đã rõ các vùng của geogebra?

HS: báo cáo

Bước 4: Kết luận, nhận định: 

GV nhận xét:
	Học sinh khởi động phần mềm
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	Bước 1: Giao nhiệm vụ:

Quan sát màn hình TV cách vẽ đồ thị của hàm số y==[image: image288.png]V5x+/3



 

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS thực hiện nhiệm vụ được giao theo nhóm đôi

Bước 3: Học sinh báo cáo: 

Đại diện các nhóm báo cáo đã rõ cách làm hay chưa

Bước 4: Kết luận, nhận định: 

Gv nhận xét đánh giá.

Bài tập thực hành  số 1:

Bước 1: Giao nhiệm vụ:

Vẽ đồ thị của các hàm số sau:
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	B1: Nhập lệnh
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ta được đồ thị hàm số như hình vẽ:


[image: image291.png]




	Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS thực hiện nhiệm vụ được giao theo nhóm đôi

Bước 3: Học sinh báo cáo: 

Đại diện các nhóm báo cáo

Bước 4: Kết luận, nhận định: 

Gv yêu cầu các nhóm nhận xét đánh giá chéo lẫn nhau
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Bước 1: Giao nhiệm vụ:

quan sát hinh vẽ và cho biết vì sao hai đường thẳng song song với nhau? 
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	Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS thực hiện nhiệm vụ được giao theo nhóm đôi

Bước 3: Học sinh báo cáo: 

Đại diện các nhóm báo cáo:

Bước 4: Kết luận, nhận định:

Gv yêu cầu các nhóm nhận xét đánh giá chéo lẫn nhau
	Hai đường thẳng trên song song với nhau vì đó là đồ thị của hai hàm số 

y= 2x+5 và y=2x-3, hai đồ thị này cùng song song với đồ thị hàm số y=2x (theo lý thuyết)



	Hướng dẫn học ở nhà:

Bài 1: Vẽ đồ thị của các hàm số:

a)  y=3x

b) y=-3x

c) y=3x-2

d) y=-3x-1

Bài 2: Với hàm số y=ax+b với a, b thay đổ liên tục liệu ta có thể minh hoạ được đồ thị của hàm số bằng phần mềm này không? Hãy tìm hiểu và thực hiện điều đó

	Hoạt động mở đầu: (15 phút)


a) Mục tiêu: Tạo tình huốn có ván đề để các em suy nghĩ tìm cách giải quyết bài toán đặt ra

b) Nội dung: Vẽ đồ thị đồ thị hàm số y=ax+b, với a,b là các tham số luôn thay đổi

c) Sản phẩm: Câu trả lời hoặc bài làm của học sinh.

d) Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của GV và HS
	Trình tự nội dung

	Bước 1: Giao nhiệm vụ:

Vẽ đồ thị đồ thị hàm số y=ax+b, với a,b là các tham số luôn thay đổi sao cho:

-5[image: image295.png]


,

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS thực hiện nhiệm vụ được giao theo nhóm đôi

Bước 3: Học sinh báo cáo: 

Đại diện các nhóm báo cáo

Bước 4: Kết luận, nhận định: 

Gv yêu cầu các nhóm nhận xét đánh giá chéo lẫn nhau
	B1: Tạo các thanh trượt biểu thị các tham số

a và b bằng cách kích chuột vào các lệnh
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sau đó kích chuộc ra vùng làm việc ta sẽ có tham số a.

kích chuột thêm lần nữa ta có tham số b


[image: image297.png]



trở về vùng nhập lệnh bằng cách chọn lệnh


[image: image298.png]Algsbre




B2: Nhập lệnh vẽ đồ thị hàm số y=ax+b vào ô nhập lệnh rồi kích chuột để thay đổi giá trị của tham số a và b trong vùng chứ danh sách đối tượng ta sẽ tháy đồ thị của hàm số được thay đổi.
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	Hoạt động Thực hành (28 phút)


a) Mục tiêu: phát triển năng lực sử dụng công nghệ thông tin để giải quyết tình huống toán học.

b) Nội dung: Vẽ đồ thị đồ thị hàm số y=ax+b, với a,b là các tham số luôn thay đổi

c) Sản phẩm: Câu trả lời hoặc bài làm của học sinh.

d) Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của GV và HS
	Tình tự nội dung

	bài tập thực hành số 2:

Bước 1: giao nhiệm vụ (hoạt động theo nhóm đôi)

vẽ đồ thị của hàm số y=ax+b với a,b là các tham số trong trường hợp sau:

a) Tham số a thay đổi, b cố định

b) Tham số a cố định, b thay đổi

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS thực hiện nhiệm vụ được giao theo nhóm đôi

Bước 3: Học sinh báo cáo: 

Đại diện các nhóm báo cáo

Bước 4: Kết luận, nhận định: 

Gv yêu cầu các nhóm nhận xét đánh giá chéo lẫn nhau.

Bước 1: Giao nhiệm vụ:

Để vẽ đồ thị hàm số y=[image: image301.png]—x +b
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, ta làm như thế nào?

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS thực hiện nhiệm vụ được giao theo nhóm đôi

Bước 3: Học sinh báo cáo: 

Đại diện các nhóm báo cáo

Bước 4: Kết luận, nhận định: 

Gv yêu cầu các nhóm nhận xét đánh giá chéo lẫn nhau
	bài thực hành số 2:

a)
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Khi đặt giới hạn của tham số a ta chọn:
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Khi đặt giới hạn của tam số b ta chọn:

khi
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Nhập công thức của hàm số y= y=[image: image309.png]—x +b



  vào ô nhập lệnh ta được đồ thị hàm số:
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	Hướng dẫn học ở nhà: (2 phút)

Chuẩn bị trước:
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Tiết 46 -48                    ÔN TẬP GIỮA  KỲ 2
                                  Thời gian thực hiện: 03 tiết
I. Mục tiêu cdcb26
1. Về kiến thức: 
· Hệ thống lại cho học sinh các dạng bài tập của chương 5.
· Củng cố và vận dụng các dạng bài tập về hàm số và đồ thị cho học sinh.  
· Giải quyết được các bài toán thực tế liên quan đến hàm số.
2. Về năng lực: 
* Năng lực chung: 

· Năng lực tự học: HS tự hoàn thành được các nhiệm vụ học tập chuẩn bị ở nhà và tại lớp.

· Năng lực giao tiếp và hợp tác: HS phân công được nhiệm vụ trong nhóm, biết hỗ trợ nhau, trao đổi, thảo luận, thống nhất được ý kiến trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.

* Năng lực đặc thù: 
· Năng lực sử dụng công cụ và phương tiện học toán: Sử dụng máy tính cầm tay giải quyết các bài toán liên quan đến việc tính toán số liệu. Vẽ được đồ thị hàm số bằng thước thẳng. 
· Năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực mô hình hóa toán học: thực hiện được các thao tác tư duy so sánh, phân tích, tổng hợp, khái quát hóa, … để giải bài tập một số bài tập. 
3. Về phẩm chất: 

· Chăm chỉ: thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập một cách tự giác, tích cực.
· Trung thực: thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân và theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.
· Trách nhiệm: Hoàn thành đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ học tập.
II. Thiết bị dạy học và học liệu 
1. Thiết bị dạy học: máy tính cầm tay, thước thẳng có chia đơn vị, bảng phụ, máy chiếu (ti vi).

2. Học sinh: SGK, kế hoạch bài dạy.
III. Tiến trình dạy học

1. HOẠT ĐỘNG 1: MỞ ĐẦU. 
a) Mục tiêu: Tạo sự hưng phấn, tâm lí thoải mái cho HS trước khi vào tiết học

b) Nội dung: Tổ chức trò chơi “Thử tài Trạng Tí”
Câu 1. Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số bậc nhất?

A. 
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Câu 2. Đường thẳng có hệ số góc bằng 
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 và đi qua điểm 
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Câu 3. Trong các điểm sau, điểm nào thuộc đồ thị của hàm số 
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Câu 4. Cho hàm số 
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Câu 5. Đường thẳng nào sau đây song song với đường thẳng 
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c) Sản phẩm: Đáp án các câu hỏi trong trò chơi.
d) Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm

	* GV giao nhiệm vụ học tập

- Quan sát lần lượt các câu hỏi trên màn hình ti vi và trả lời bằng cách giơ tay. 

* HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS nhớ lại kiến thức và trả lời các câu hỏi của GV.

* Báo cáo, thảo luận: 
- Gọi 1 vài HS đứng dậy trình bày.

- HS cả lớp lắng nghe, nhận xét.

* Kết luận, nhận định: 

- GV chuẩn hóa câu trả lời của HS.

- GV nhận xét, đánh giá về việc thực hiện nhiệm vụ của HS.
	Câu 1. A

Câu 2. D

Câu 3. D

Câu 4. C

Câu 5. B




2. HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

3. HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP

Hoạt động 3.1: Dạng 1: Bài tập trắc nghiệm
a) Mục tiêu: Củng cố các kiến thức về đồ thị và hàm số qua các bài tập trắc nghiệm

b) Nội dung: 

- Làm bài tập 3, 4, 6, 7, 8, 9 trong SGK trang 28 

c) Sản phẩm: Kết quả bài tập 3, 4, 6, 7, 8, 9 trong SGK trang 28.

d) Tổ chức thực hiện: 

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM

	* GV giao nhiệm vụ học tập: 

* HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS lần lượt đứng lên trả lời các bài tập: 3, 4, 6, 7, 8, 9 

* Báo cáo kết quả nhiệm vụ: 
- GV yêu cầu HS nhận xét các câu trả lời của bạn

- HS quan sát, lắng nghe, nhận xét và nêu câu hỏi phản biện.

* Kết luận, nhận định: 

- GV chính xác hóa kết quả của bài tập 3, 4, 6, 7, 8, 9 

- GV đánh giá, nhận xét thái độ hoạt động của lớp, kĩ năng diễn đạt trình bày của HS.
	Bài 3. B

Bài 4. D

Bài 6. C

Bài 7. C

Bài 8. D

Bài 9. C




Hoạt động 3.2: Dạng 2: Tính giá trị của hàm số tại giá trị cho trước của biến

a) Mục tiêu: Tính được giá trị của hàm số
b) Nội dung: 

Bài tập 10a- SGK Trang 29; Bài tập 11- SGK Trang 29

c) Sản phẩm: Kết quả bài tập 10a và 11- SGK Trang 29.

d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm

	* GV giao nhiệm vụ học tập

- HS hoạt động cá nhân
- Đọc và làm bài tập 10a, 11 trong SGK trang 29. 
* HS thực hiện nhiệm vụ
- 1HS thực hiện đọc bài tập 10a trong SGK trang 29

- 1HS thực hiện đọc bài tập 10a trong SGK trang 29

- Hướng dẫn, hỗ trợ: GV quan sát hỗ trợ HS thực hiện. 
* Báo cáo, thảo luận 
- GV yêu cầu đại diện 2 HS thực hiện trên bảng
- HS cả lớp quan sát, lắng nghe và nhận xét.

* Kết luận, nhận định

- GV nhận xét, chuẩn hóa kết quả.
	Bài 10a/SGK/29: Cho hàm số 
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Bài 11/SGK/29: 
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Hoạt động 3.3: Dạng 3: Tìm hàm số bậc nhất thoả điều kiện cho trước. Vẽ đồ thị hàm số

a) Mục tiêu: 

- Xác định được hệ số góc 
[image: image348.wmf]a

 của hàm số 
[image: image349.wmf]yaxb
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 thoả điều kiện cho trước

- Vẽ được đồ thị hàm số bậc nhất

b) Nội dung: (chiếu lên màn hình ti vi hoặc ghi đề bài trên bảng phụ)

Bài tập 1. Tìm hàm số bậc nhất có đồ thị là đường thẳng có hệ số góc là 
[image: image350.wmf]a2
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 và đi qua điểm
[image: image351.wmf](
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. Vẽ đồ thị hàm số vừa tìm được.  

Bài tập 2. Tìm hàm số bậc nhất có đồ thị là đường thẳng có hệ số góc là 
[image: image352.wmf]3

 và cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 
[image: image353.wmf]3

-

. Vẽ đồ thị hàm số vừa tìm được.  

Bài tập 3. Tìm hàm số có đồ thị là đường thẳng song song với đồ thị hàm số 
[image: image354.wmf]y2x10
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 và đi qua điểm 
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. Vẽ đồ thị hàm số vừa tìm được.

c) Sản phẩm: Kết quả bài tập 1,2,3 nêu trên

d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 

- HS hoạt động cá nhân
- Đọc và làm Bài tập 1: Tìm hàm số bậc nhất có đồ thị là đường thẳng có hệ số góc là 
[image: image356.wmf]a2
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 và đi qua điểm
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. Vẽ đồ thị hàm số vừa tìm được.  
* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
- HS đọc và làm bài tập 1 

- Hướng dẫn, hỗ trợ: GV quan sát hỗ trợ HS thực hiện. 
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- GV yêu cầu đại diện 1 HS lên bảng thực hiện
- HS cả lớp quan sát và nhận xét.

* Kết luận, nhận định 1:

- GV nhận xét hoạt động, chuẩn hóa kết quả.
	Bài tập 1: 
Hàm số bậc nhất cần tìm có dạng 
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Vì đường thẳng đi qua điểm 
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, ta có: 
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Vậy hàm số cần tìm là 
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* Vẽ đồ thị hàm số 
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	* GV giao nhiệm vụ học tập 2: 

- HS hoạt động cá nhân
- Đọc và làm bài tập 2 trên màn hình (bảng phụ) 

* HS thực hiện nhiệm vụ 2:
- HS thực hiện đọc bài tập 

- Hướng dẫn, hỗ trợ: GV quan sát hỗ trợ HS thực hiện. 
* Báo cáo, thảo luận 2: 
- GV yêu cầu HS2 lên bảng thực hiện
- Yêu cầu HS nhận xét bài làm trên bảng, kiểm tra bài làm của bạn

- HS cả lớp quan sát, lắng nghe và nhận xét.

* Kết luận, nhận định 2: 

- GV nhận xét tính chính xác, đánh giá mức độ thực hiện của HS.
	Bài tập 2. 
Hàm số bậc nhất cần tìm có dạng 
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Vì đường thẳng cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 
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Vậy hàm số cần tìm là 
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* Vẽ đồ thị hàm số 
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	* GV giao nhiệm vụ học tập 3: 

- HS hoạt động nhóm bàn.
- Đọc và làm bài tập 3 trong 

* HS thực hiện nhiệm vụ 3:
- HS thực hiện đọc bài tập 3. 

- HS sử dụng thước máy tính và vận dụng các kiến thức đã học làm bài.
- Thảo luận nhóm và rút ra câu trả lời.

- Hướng dẫn, hỗ trợ: GV quan sát hỗ trợ HS thực hiện. 
* Báo cáo, thảo luận 3: 
- GV yêu cầu 2 nhóm HS nêu kết quả.
- Yêu cầu HS nhận xét bài làm trên bảng, kiểm tra chéo bài làm của các nhóm.

- HS cả lớp quan sát, lắng nghe và nhận xét.

* Kết luận, nhận định 3: 

- GV nhận xét tính chính xác, đánh giá mức độ thực hiện của HS.
	Bài tập 3. 
Đồ thị hàm số cần tìm song song với đồ thị hàm số 
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Vì đường thẳng đi qua điểm 
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Vậy hàm số cần tìm là 
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* Vẽ đồ thị hàm số 
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Hoạt động 3.4: Dạng 4: Tìm giá trị của tham số để hai đường thẳng cắt nhau, song song, trùng nhau. 

a) Mục tiêu: Giúp HS nhận biết và giải thích được sự cắt nhau hoặc song song của hai đường thẳng cho trước
b) Nội dung: 

- Làm bài tập 16, 17, 18 trong SGK trang 29 

- Bài tập 4. Cho hai hàm số bậc nhất 
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 và 
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. Tìm các giá trị của 
[image: image399.wmf]m

 để đồ thị của hai hàm số là:

a) Hai đường thẳng song song với nhau

b) Hai đường thẳng cắt nhau

c) Sản phẩm: Kết quả bài tập 16, 17, 18 trong SGK trang 29 và bài tập 4

d) Tổ chức thực hiện:  
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 

- HS hoạt động nhóm 6
- Đọc và làm bài tập16, 17, 18 trong SGK trang 29.

* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
- HS thực hiện đọc bài tập 16, 17, 18 trong SGK trang 29.

- Thảo luận nhóm và rút ra câu trả lời.

- Hướng dẫn, hỗ trợ: GV quan sát hỗ trợ HS thực hiện. 
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- GV yêu cầu 3 nhóm HS nêu kết quả.
- Yêu cầu HS nhận xét bài làm trên bảng, kiểm tra chéo bài làm của các nhóm.

- HS cả lớp quan sát, lắng nghe và nhận xét.

* Kết luận, nhận định 1: 

- GV nhận xét tính chính xác, đánh giá mức độ thực hiện của HS.

- GV chốt lại kiến thức.
	Bài 16/SGK – Trang 29

Hai đường thẳng song song với nhau khi 
[image: image400.wmf]2m6

=

, tức là 
[image: image401.wmf]6

m3

2

==

 

Vậy giá trị của 
[image: image402.wmf]m

 cần tìm là 
[image: image403.wmf]m3
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Bài tập 17 SGK Trang 29

Hai đường thẳng trùng với nhau khi 
[image: image404.wmf]3n6
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, tức là 
[image: image405.wmf]6
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Vậy giá trị của 
[image: image406.wmf]m

 cần tìm là 
[image: image407.wmf]m2

=

 

Bài tập 18 SGK Trang 29

Hai đường thẳng cắt nhau khi 
[image: image408.wmf]k4

¹

 

Vậy giá trị của 
[image: image409.wmf]k

 cần tìm là 
[image: image410.wmf]k4

¹

 



	* GV giao nhiệm vụ học tập 2: 

- GV yêu cầu HS làm việc đôi làm bài tập 4

- Bài tập 4. Cho hai hàm số bậc nhất 
[image: image411.wmf]ymx5
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 và 
[image: image412.wmf](
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. Tìm các giá trị của 
[image: image413.wmf]m

 để đồ thị của hai hàm số là:

a) Hai đường thẳng song song với nhau

b) Hai đường thẳng cắt nhau

 * HS thực hiện nhiệm vụ 2:
- HS đọc bài và thảo luận và tìm ra câu trả lời.

- Hướng dẫn, hỗ trợ: GV quan sát hỗ trợ HS thực hiện. 
* Báo cáo, thảo luận 2: 
- GV yêu cầu 1 HS nêu kết quả.
- Yêu cầu HS nhận xét bài làm trên bảng, kiểm tra chéo bài làm của các nhóm.

- HS cả lớp quan sát, lắng nghe và nhận xét.

* Kết luận, nhận định 2: 

- GV nhận xét tính chính xác, đánh giá mức độ thực hiện của HS.

- GV chốt lại kiến thức.
	Bài tập 4

a) Hai đường thẳng song song với nhau

khi 
[image: image414.wmf]21
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 hay 
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Vậy giá trị của 
[image: image416.wmf]m

 cần tìm là 
[image: image417.wmf]m1
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b) Hai đường thẳng cắt nhau 
[image: image418.wmf]21
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Vậy giá trị của 
[image: image420.wmf]m

 cần tìm là 
[image: image421.wmf]m1
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Hoạt động 3.5: Dạng 5. Sự tương giao của đồ thị hai hàm số
a) Mục tiêu: 

- Biết vẽ được đồ thị hai hàm số trên cùng mặt phẳng toạ độ

- Xác định được toạ độ giao điểm của dồ thị hai hàm số

- Giải quyết được các bài toán khác liên quan đến đồ tị hai hàm số

b) Nội dung: 

- Làm bài tập 19 trong SGK trang 29.
- Bài tập 4. Trong mặt phẳng toạ độ 
[image: image422.wmf]Oxy

, cho hai đường thẳng 
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 và 
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a) Vẽ hai đường thẳng đã cho trên cùng mặt phẳng toạ độ.


b) Tìm giao điểm 
[image: image425.wmf]M

 của hai đường thẳng đã cho.


c) Gọi 
[image: image426.wmf]N

 là giao điểm của đường thẳng 
[image: image427.wmf]1
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 với trục 
[image: image428.wmf]Oy

; 
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 là giao điểm của đường thẳng
[image: image430.wmf]3
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 với trục 
[image: image431.wmf]Oy

. Tính diện tích tam giác 
[image: image432.wmf]MNP

.

c) Sản phẩm: Kết quả bài tập 19 trong SGK trang 29. Kết quả bài tập 4. 

d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 

GV yêu cầu HS hoạt động cá nhân làm bài tập 19/SGK/29.
* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
- HS hoạt động cá nhân làm bài tập 19 trong SGK trang 29.

- Hướng dẫn, hỗ trợ: GV quan sát hỗ trợ HS thực hiện. 
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- GV yêu cầu 1 HS lên bảng vẽ đồ thị hai hàm số trên cùng mặt phẳng toạ độ.

- HS cả lớp quan sát, lắng nghe và nhận xét.

* Kết luận, nhận định 1: 

- GV nhận xét tính chính xác của HS.
	Bài 19/SGK/29

a) 

* 
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*Hình vẽ
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*Toạ độ giao điểm

+ Điểm 
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+ Điểm 
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+ Điểm 
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b) HS tự làm

c) 

Ta có: 
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+ Chu vi tam giác 
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+ Diện tích tam giác ABC: 
[image: image455.wmf]1

.3.69

2

=

 

	* GV giao nhiệm vụ học tập 2: 

GV yêu cầu HS hoạt động nhóm 6 làm bài tập 4.

* HS thực hiện nhiệm vụ 2:

- HS hoạt động nhóm làm bài tập 4

- Hướng dẫn, hỗ trợ: GV quan sát hỗ trợ HS thực hiện. 

* Báo cáo, thảo luận 2: 

- GV yêu cầu 2 HS lên trình bày 

- HS cả lớp quan sát, lắng nghe và nhận xét.

* Kết luận, nhận định 2: 

- GV nhận chính xác hoá bài làm của các nhóm HS.
	Bài tập 4. Trong mặt phẳng toạ độ 
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, cho hai đường thẳng 
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a) Vẽ hai đường thẳng đã cho trên cùng mặt phẳng toạ độ.

b) Tìm giao điểm 
[image: image459.wmf]M

 của hai đường thẳng đã cho.

c) Gọi 
[image: image460.wmf]N

 là giao điểm của đường thẳng 
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 với trục 
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 là giao điểm của đường thẳng
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 với trục 
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. Tính diện tích tam giác 
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Giải

a) Vẽ đồ thị hai đường thẳng
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Đồ thị 
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b) Toạ độ giao điểm 
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- Hoành độ giao điểm 
[image: image483.wmf]M

 thoả mãn


[image: image484.wmf]13

xx

-+=-

 


[image: image485.wmf]24

x

-=-

 

    
[image: image486.wmf]2

x

=

 

+ Tung độ điểm 
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 là: 
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y

=-+=-

 

Vậy toạ độ 
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c) Diện tích tam giác 
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.
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Kẻ 
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, ta có: 
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Diện tích tam giác 
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4. HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG 
a. Mục tiêu: Giải quyết được các bài toán thực tế liên quan đến hàm số.

b. Nội dung: Hoạt động cá nhân làm bài tập 5, 6, 7. 

Bài tập 5. Để đổi từ nhiệt độ 
[image: image496.wmf]F

(Fahrenheit) sang độ 
[image: image497.wmf]C

 (Celsius), ta dùng công thức sau: 
[image: image498.wmf](
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a) 
[image: image499.wmf]C

 có là hàm số bậc nhất của 
[image: image500.wmf]F

 hay không? Nếu có hãy xác định hệ số 
[image: image501.wmf],

ab

 của hàm số này. 

b) Hãy đổi 
[image: image502.wmf]50

o
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 sang nhiệt độ 
[image: image503.wmf]C

. 

c) Tính nhiệt độ 
[image: image504.wmf]F

 khi biết nhiệt độ 
[image: image505.wmf]C

 là 
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Bài tập 6. Bảng giá bán lẻ xăng dầu trong kì điều chỉnh ngày 
[image: image507.wmf]21/2/2023

 được Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petolimex) công bố như bảng sau:

	Mặt hàng
	Đơn vị tính 

(Đã bao gồm

thuế GTGT)
	Vùng 1
	Vùng 2

	Xăng RON 95-V
	Đồng/lít
	24350
	24830

	Xăng RON 95-III
	Đồng/lít
	23440
	23900

	Xăng sinh học E5 RON 92-II
	Đồng/lít
	22540
	22990


a) Lập công thức biểu diễn số tiền 
[image: image508.wmf]y

 (đồng) cần phải trả khi mua 
[image: image509.wmf]x

 (lít) xăng RON 95-V tại vùng 1. Khi đó 
[image: image510.wmf]y

 có phải là hàm số của 
[image: image511.wmf]x

 hay không?
b) Tính số tiền cần phải trả khi mua 
[image: image512.wmf]12

 lít xăng RON 95-V tại vùng 1. 

Bài tập 7. (Làm ở nhà): Một công ty thời trang sản xuất một lô gồm 
[image: image513.wmf]2000

 chiếc áo với giá vốn là 
[image: image514.wmf]300000000

 đồng và dự kiến bán ra với giá 
[image: image515.wmf]300000

 đồng cho mỗi chiếc áo. Gọi 
[image: image516.wmf]y

(đồng) là số tiền lãi (hoặc lỗ) của nhà máy khi bán được 
[image: image517.wmf]x

 chiếc áo loại trên. 

a) Hãy lập công thức biểu diễn 
[image: image518.wmf]y

 theo 
[image: image519.wmf]x

 ?

b) Hỏi cần phải bán bao nhiêu chiếc áo mới có thể thu hồi được vốn bỏ ra ban đầu?

c) Sau đợt bán thứ nhất, chỉ riêng bán loại áo trên, công ty đã có lãi 
[image: image520.wmf]150000000

 đồng. Tính số áo đã bán được trong đợt này?

c. Sản phẩm: Kết quả bài tập 
d. Tổ chức thực hiện:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	SẢN PHẨM

	* Chuyển giao nhiệm vụ 1:
+ GV giới thiệu lần lượt nội dung các bài tập 5, 

+ HS quan sát nội dung bài tập:

* Thực hiện nhiệm vụ1: 

+ HS thực hành cá nhân hoàn thành nhiệm vụ.

+ 01 HS lên bảng thực hiện.

+ GV theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ.

- Báo cáo, thảo luận 1:

+ HS quan sát, nhận xét bài làm của bạn.

- Kết luận, nhận định 1: Đánh giá kết quả thực hiện của HS khi thực hiện nhiệm vụ và chốt lại kiến thức. Ghi điểm cho HS làm bài đúng trên bảng.
	Bài tập 5. 

a) Ta có: 
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 là hàm số bậc nhất của 
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 với 
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b) Thay 
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 vào hàm số: 


[image: image526.wmf](

)

5

503210

9

o

CC

=-=


c) Thay 
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 vào hàm số: 
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suy ra: 
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	* Chuyển giao nhiệm vụ 2:
+ GV giới thiệu lần lượt nội dung các bài tập 6, 

+ HS quan sát nội dung bài tập:

* Thực hiện nhiệm vụ 2: 

+ HS thực hành cá nhân hoàn thành nhiệm vụ.

+ 01 HS lên bảng thực hiện.

+ GV theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ.

- Báo cáo, thảo luận 2:

+ HS quan sát, nhận xét bài làm của bạn.

- Kết luận, nhận định 2: Đánh giá kết quả thực hiện của HS khi thực hiện nhiệm vụ và chốt lại 
	Bài tập 6. 

a) 
[image: image530.wmf]24350
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  là hàm số của 
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b) Số tiền cần phải trả khi mua 
[image: image533.wmf]12

 lít xăng RON 95-V tại vùng 1: 
[image: image534.wmf]24350.12292200

y
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 (đồng)



	* Chuyển giao nhiệm vụ 3:
+ GV giới thiệu lần lượt nội dung các bài tập 7, 

+ HS quan sát nội dung bài tập:

* Thực hiện nhiệm vụ 3: 

+ HS thực hành cá nhân hoàn thành nhiệm vụ ở nhà.

- Báo cáo, thảo luận 3: HS hoàn thành bài tập trên vở bài tập

- Kết luận, nhận định 3: Nhắc nhở HS làm bài tập ở nhà
	Bài tập 7. 


HƯỚNG DẪN TỰ HỌC
+ Xem các nội dung đã ôn tập và các bài tập trong chương vừa làm.
+ Làm bài tập 7. 
+ Chuẩn bị nội dung cho tiết học sau.

                                                                  TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN

                                                                         Nguyễn Đình Quý
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